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CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TÍN CHỈ BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL GHI CHÚ

1 1610331064 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/04/1998 C16C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

2 1610333017 Lê Phước Hưng 19/06/1996 C16C3C Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

3 1610333054 Trần Thị Thanh Thủy 05/09/1998 C16C3C Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

4 1710330120 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/09/1999 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

5 1710330124 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 14/01/1999 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

6 1710330130 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/09/1999 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

7 1710330135 Phạm Thị Thu Trang 20/09/1997 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

8 1710330134 Trần Nguyễn Thùy Trang 15/07/1999 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

9 1710330137 Hồ Nguyễn Phương Trinh 21/10/1999 C17C3A Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

10 1710330202 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/08/1999 C17C3B Ths. Trần Thị Tuyết Mai
ĐT: 0903348712

Email: trantuyetmai@ufm.edu.vn

11 1710330213 Nguyễn Thị Ngọc Huyến 22/06/1999 C17C3B Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

12 1710330215 Bùi Thị Kiều 29/09/1999 C17C3B Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

13 1710330219 Huỳnh Thị Kim Ngân 04/09/1999 C17C3B Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

14 1710330305 Phạm Nhật Duy 18/02/1999 C17C3C Ths. Trần Nguyễn Kim Đan
ĐT: 0936.095.678

Email: trandan@ufm.edu.vn

15 1710330316 Nguyễn Thị Thanh Hoa 20/10/1998 C17C3C Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

16 1710330309 Phạm Thị Thu Hằng 03/04/1999 C17C3C Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn
Bổ sung

17 1710330412 Nguyễn Thị Hằng 05/07/1999 C17C3D Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

18 1710330508 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/01/1999 C17C3E Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

19 1710330504 Nguyễn Hữu Đăng 20/06/1999 C17C3E Ths. Hồ Thị Thu Hồng
ĐT: 0917130883

Email: hohong@ufm.edu.vn

20 1710330106 Trần Thị Thúy Hòa 06/18/1999 C17C3A Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn
Bổ sung

21 1710330525 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 06/09/1999 C17C3E Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

22 1710330531 Phan Quốc Thiện 19/03/1999 C17C3E Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

23 1710330537 Trần Thị Hồng Vân 20/03/1999 C17C3E Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

24 1710330705 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 19/09/1999 C17C3G Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

25 1710330832 Nguyễn Thị Như Ý 12/09/1999 C17C3H Ths. Thái Kim Phong
ĐT: 0983052077

Email: thaiphong@ufm.edu.vn

26 1710370142 Nguyễn Thị Phương Trinh 08/06/1998 C17C7A Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

27 1710370212 Nguyễn Quang Linh 31/05/1999 C17C7B Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

28 1710370216 Lê Văn Mạnh 10/11/1999 C17C7B Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn
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29 1710370224 Phạm Ngọc Phương Quyên 01/01/1999 C17C7B Ths. Trần Thị Siêm
ĐT: 0908293943

Email: transiem@ufm.edu.vn

30 1730330203 Phạm Hoài Bảo 24/09/1999 C17Q3C3B TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

31 1730330307 Trần Thị Kim Hà 24/12/1997 C17Q3C3C TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

32 1730330317 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/04/1999 C17Q3C3C TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

33 1811001202 Phan Thị Quỳnh An 16/06/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

34 1811001166 Phạm Thị Kim Anh 25/08/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

35 1811001141 Vũ Thúy Anh 01/10/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

36 1811001257 Trần Thị Ngọc Ánh 27/10/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

37 1811001868 Ngô Liễu Châu 01/12/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

38 1811001261 Văn Phương Đan 10/09/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

39 1811000464 Phạm Huỳnh Thúy Duy 10/11/2000 CLC_18CQT01 TS. Tô Anh Thơ
ĐT: 0779474825

Email: totho@ufm.edu.vn

40 1811001262 Ngô Hoàng Hân 30/08/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

41 1811000518 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 02/03/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

42 1811000508 Nguyễn Trung Hậu 26/01/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

43 1811000435 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 25/06/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

44 1811000449 Ngô Mộng Huỳnh 19/10/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

45 1811000499 Nguyễn Hồ Hoàng Tuấn Khang 18/04/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

46 1811001268 Vưu Mỹ Linh 10/09/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

47 1811001275 Nguyễn Thị Hồng Miên 05/07/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

48 1811001229 Phan Thị Kim Ngân 25/09/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

49 1811000459 Đỗ Như Nguyệt 02/03/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

50 1811000453 Nguyễn Thế Phong 31/01/2000 CLC_18CQT01 Ths. Mai Thoại Diễm Phương
ĐT: 0917647937

Email: diemphuong@ufm.edu.vn

51 1811000502 Nguyễn Đoàn Trúc Phương 22/03/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

52 1811001712 Ngô Minh Tâm 24/10/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

53 1811001729 Võ Thị Phương Thanh 07/11/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

54 1811001264 Võ Thị Thanh Thảo 02/01/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

55 1811000456 Nguyễn Văn Thìn 05/07/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

56 1811000447 Phạm Thị Kim Thùy 09/25/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

57 1811000491 Nguyễn Thị Minh Thủy 20/05/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

58 1811000505 Lâm Thị Thủy Tiên 29/10/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

59 1811000486 Huỳnh Văn Tín 15/01/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

60 1811002056 Dương Đức Toàn 10/01/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn

61 1811001192 Lê Tú Toàn 14/04/2000 CLC_18CQT01 Ths. Võ Thị Ngọc Liên
ĐT: 0906733381

Email: volien@ufm.edu.vn
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62 1811001156 Huỳnh Thị Trâm 15/05/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

63 1811000478 Lữ Nguyên Huy Tùng 16/07/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

64 1811001870 Ngô Thị Mỹ Uyên 29/06/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

65 1811001181 Ngô Thị Thanh Vân 07/12/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

66 1811000452 Đào Thị Tường Vi 04/01/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

67 1811002030 Trịnh Thảo Vy 05/05/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

68 1811000483 Nguyễn Thị Kim Yến 08/12/2000 CLC_18CQT01 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

69 1811001247 Lâm Quốc An 29/08/2000 CLC_18CQT02 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

70 1811001875 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/06/1999 CLC_18CQT02 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

71 1811001981 Võ Văn Chiến 04/24/1999 CLC_18CQT02 TS. Vũ Hồng Vân
ĐT: 0912352221

Email: vhvan@ufm.edu.vn

72 1811001233 Nguyễn Tấn Đạt 22/10/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

73 1811001739 Trần Thị Mỹ Dung 14/11/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

74 1811001953 Nguyễn Hoàng Xuân Hương 02/11/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

75 1811001256 Nguyễn Thị Huyền 25/01/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

76 1811001700 Trần Thị Thanh Liêm 04/09/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

77 1811002022 Phạm Thị Yến Nhi 27/08/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

78 1811001200 Hồ Thị Như Quỳnh 12/04/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

79 1811001836 Mai Thị Như Quỳnh 07/01/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

80 1811001720 Lê Phước Sang 20/11/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

81 1811001867 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/02/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

82 1811001907 Nguyễn Thị Thương 13/11/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

83 1811001719 Nguyễn Vũ Thanh Thúy 27/09/1999 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

84 1811001168 Đỗ Thị Cẩm Tiên 08/03/2000 CLC_18CQT02 TS. Nguyễn Gia Ninh
ĐT: 0907770425

Email: nguyenninh@ufm.edu.vn

85 1811001280 Trương Thị Ngọc Trâm 10/01/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

86 1811001711 Đặng Kiều Trang 08/09/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

87 1811001738 Nguyễn Thảo Trang 26/09/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

88 1811001196 Đàm Quốc Triệu 03/08/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

89 1811002058 Lê Quang Vinh 07/04/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

90 1811001978 Nguyễn Trần Kỳ Vọng 17/06/2000 CLC_18CQT02 TS. Phạm Thị Ngọc Mai
ĐT: 0987781578

Email: ngocmai@ufm.edu.vn

Tổng số: 90 SV

Ngày 15/10/2020
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